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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Trần Đức Đống 

Các Hội thẩm nhân dân:        Ông Phan Công Lợi 

      Ông Dương Hữu Tường 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Hồng Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham 

gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

26/2021/HSST ngày 13/05/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

30/2021/QĐXXST-HS ngày 24/05/2021 đối với:  

* Bị cáo: Bùi Đức L, sinh ngày: 22/08/1977, tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: Thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình 

độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ, đảng phái: Quần chúng; 

Con ông: Bùi Đức Liên, sinh năm 1945 và con bà: Nguyễn Thị Hợi, sinh năm 1950, 

trú tại thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Vợ: Trần 

Thị Phượng, sinh năm 1983, nghề nghiệp: Làm ruộng; con có hai con, đứa lớn sinh 

năm 2010 đứa nhỏ sinh năm 2014; Tiền án; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam 

từ ngày 31/10/2020 đến ngày 26/01/2021được áp dụng ngăn chặn bảo lĩnh. Sau khi 

phục hồi điều tra vụ án, Bùi Đức L bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, Cấm đi khỏi 

nơi cư trú“ kể từ ngày 30/3/2021 đến nay (có mặt tại phiên tòa). 

* Bị hại: Ông Trần Huy Q, sinh năm 1954; Nghề nghiệp: Cán bộ; Trú tại: 

Thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.(có mặt) 

* Những người làm chứng:  

 - Anh Lê Văn Ch, sinh ngày 15/6/1987; Trú tại: Thôn Tam Trung, xã Cẩm 

Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt) 

 - Anh Nguyễn Quang C, sinh ngày 10/9/1965; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trú 

tại: Thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.(có mặt) 

 - Chị Nguyễn Thị Ch, sinh ngày 10/8/1964; Trú tại: Thôn Tam Trung, xã Cẩm 

Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.(vắng mặt) 

 - Chị Nguyễn Thị T, sinh ngày 12/8/1964; Trú tại: Thôn Tam Trung, xã Cẩm 

Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 
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 - Ông Trần Viết Q, sinh ngày 25/5/1939; Trú tại: Thôn Tam Trung, xã Cẩm 

Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.(vắng mặt) 

- Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1968; Trú tại: Thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.(vắng mặt) 

- Ông Nguyễn Văn Th sinh năm 1958; Trú tại: Thôn Tam Trung, xã Cẩm 

Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.(có mặt) 

- Ông Trần Văn D, sinh năm 1943; Trú tại: Thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.(vắng mặt) 

- Ông Bùi Đức L, sinh năm 1945; Trú tại: Thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.(Vắng mặt) 

- Ông Trần Đức T, sinh năm 1934; Trú tại: Thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.(có mặt) 

- Ông Nguyễn Văn Ch;(vắng mặt) 

Trú tại: Thôn Tam Trung,  xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

 Do ảnh hưởng cơn bảo số 9 năm 2020, từ ngày 28/10/2020 đến ngày 31/10/ 

2020,     trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh xẩy ra mưa kéo dài gây ngập lụt trên diện 

rộng, trong đó có địa bàn thôn Tam trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên. Để ứng 

phó tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND xã Cẩm Vịnh đã ban hành phương 

án phòng chống lụt bảo số 02/PA-UBND ngày 27/10/2020 về việc thành lập đội cứu 

hộ tại chổ, trong đó phân công ông Trần Huy Q trưởng thôn Tam Trung, xã Cẩm 

Vịnh, huyện Cẩm Xuyên làm tổ trưởng tổ cứu hộ số 02, phụ trách cứu hộ cứu nạn.                        

 Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày ông Trần Huy Q chèo thuyền hơi loại 

thuyền nhản hiêu INTEX 68380 loại thuyền SEAHAWK 3 màu xanh chiếc thuyền 

do Ủy ban xã Cẩm Vịnh giao quyền quản lý và sử dụng cho thôn Tam Trung vào 

ngày vào ngày 23/10/2020 để phục vụ cứu hộ cứu nạn; Ông trần Huy Q được ban 

cán sự thôn Tam Trung phân công trực tiếp quản lý sử dụng chiếc thuyền đén nhà 

ông Trần Viết Q để chở bà Nguyễn Thị H ra khỏi vòng lũ lụt đến nơi an toàn do nhà 

ông  Q có nguy cơ ngập nước. Bà Nguyễn Thị H là người già yếu bị bệnh bại liệt 

không thể tự di chuyển ra khỏi vùng lũ được. Khi đến nơi ông Q buộc chiếc thuyền 

hơi trước nhà ông  Q rồi đi bộ vào nhà và nói với gia đình ông  Q thu xếp đồ đạc, 

đưa bà Hợp lên thuyền để đi sơ tán. Lúc này anh Lê Văn Ch đi ra ngồi lên thuyền và 

nói mượn chiếc thuyền hơi nhưng ông Q không cho mượn. Bức xúc về việc ông Q 

không cho mượn thuyền nên anh Ch đã có lời qua tiếng lại với ông Q nhưng được 

mọi người can ngăn, sau đó Ch đi bộ ra ngoài đường về nhà. Đến khoảng 14 giờ 45 

phút cùng ngày Bùi Đức L đi từ trong nhà ông  Q ra chổ ông Q đứng đó , do không 

vừa lòng về việc ông Q không cho ông Ch mượn thuyền nên Bùi Đức L nói với ông 

Q “Bay thích thì tao đâm thủng thuyền” nói xong Lâm đi vào nhà ông  Q lấy một 

con dao bằng kim loại dài khoảng 25 cm, có cán Dao bằng nhựa dài 10,5 cm để ở 

trên chiếc bàn đá, cầm trên tay phải đi lại gần chiếc thuyền rồi đâm liên tiếp 05 nhát 

vào mạn thuyền bên trái gây hư hỏng thuyền. Sau đó Lâm vứt chiếc Dao ở gần đó 
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rồi đi về nhà mình, còn bà Nguyễn Thị H được mọi người đưa đi đến nơi sơ tán an 

toàn bằng xe ô tô. 

Sau khi vụ việc xẩy ra ông Trần Huy Q đã viết đơn trình báo lên cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên để giải quyết vụ việc. Tiếp nhận tin báo 

ccow quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã triệu tập Bùi Đức L lên 

làm việc. Tại cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên Bùi Đức L đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại bản kết luân giám định ngày 8/3/2021 của giám định viên tư pháp thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác định thiệt hại của chiếc thuyền trên là 1.376.500 

đồng. 

* Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ và xử lý vật chứng gồm:  

- 01 chiếc thuyền hơi nhản hiệu INTEX 68380 loại thuyền SEAHAWK màu 

xanh  kích thước 2,9x1,5 đầu mủi thuyền có biểu tượng con chim màu vàng, trên 

thuyền có nhiều dòng chữ nước ngoài, tại vị trí mản thuyền bên trái theo hướng từ 

sau ra trước có 05 vết rách, thủng cụ thể như sau: 

Vết thứ 1 dài 16 cm, vết thứ 2 dài 18 cm, vết thứ 3 dài 10,5 cm, vết thứ 4 dài 

12 cm, vết thứ 5 dài 6 cm. 01 chiếc Dao bằng nhựa không có phần lưởi Dao dài 10,5 

cm màu đen trên cán có dòng chữ KIWI là phần cán Dao của con Dao mà Bùi Đức 

L sử dụng gây án. 

Các vật chứng nói trên chưa xử lý, chuyển đến Chi cục THA huyện Cẩm 

Xuyên để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Vật chứng không thu giữ được sau khi phạm tội Bùi Đức L đã vứt con Dao 

tại hiện trường, cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm nhưng chỉ thu được phần cán 

Dao còn phần lưởi Dao không thu giữ được để xử lý. 

Với hành vi nêu trên tại bản Cáo trạng số: 33/CT-VKSCX ngày 11/05/2021, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã truy tố Bùi Đức L về tội “Hủy hoại 

tài sản” theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 178; Điểm b, s 

Khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Bùi Đức L mức 

án từ 06 đến 09 tháng tù, nhưng cho hương án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 

thángtinh từ ngày tuyên án sơ thẩm. Ngoài ra đề nghị HĐXX xử lý vật chứng và 

buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến gì tranh luận với Viện kiểm sát. Đề nghị 

Hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ đã 

được thẩm tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét thấy rằng:  

[1] Về tính hợp pháp của quyết định và hành vi của các cơ quan và những 

người tiến hành tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra Công an 

huyện Cẩm Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Kiểm 

sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 
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[2] Về hành vi phạm tội: Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị 

cáo Bùi Đức L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo 

là khách quan, phù hợp với Cáo trạng đã truy tố, cũng như các tài liệu, chứng cứ 

khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận:  

 Vào Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày ông Trần Huy Q chèo thuyền hơi loại 

thuyền nhản hiêu INTEX 68380 loại thuyền SEAHAWK 3 màu xanh chiếc thuyền 

do Ủy ban xã Cẩm Vịnh giao quyền quản lý và sử dụng cho thôn Tam Trung  vào 

ngày 23/10/2020 để phục vụ cứu hộ cứu nạn; Ông trần Huy Q được ban cán sự thôn 

Tam Trung phân công trực tiếp quản lý sử dụng chiếc thuyền đén nhà ông Trần Viết 

Q để chở bà Nguyễn Thị H ra khỏi vòng lũ lụt đến nơi an toàn do nhà ông  Q có 

nguy cơ ngập nước. Bà Nguyễn Thị H là người già yếu bị bệnh bại liệt không thể tự 

di chuyển ra khỏi vùng lũ được. Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày tại nhà ông 

Trần Viết Q ở thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, do không vừa ý về việc trước đó ông 

Trần Huy Q không cho ông anh Lê Văn Ch mượn thuyền hơi trên nên Bùi Đức L đã 

dùng Dao đâm liên tiếp 05 nhát vào chiếc thuyền làm chiếc thuyền hư hỏng hoàn 

toàn gây thiệt hại 1.376.500 đồng (Một triệu ba trăm bảy sáu ngàn năm trăm đồng) 

hành vi trên của Bùi Đức L gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng 

xấu đến an ninh, trật tự và công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai trên địa bàn xã Cẩm 

Vịnh. Trong vụ án này chỉ một mình Bùi Đức L thực hiện. 

Hành vi trên của Bùi Đức L đã cấu thành tội “Hủy hoại tài sản” tội danh và hình 

phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. Do đó, việc xét xử bị cáo 

về tội danh, điều luật như Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Bùi Đức L 

được hưởng về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên toà, 

bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình; sau khi sự việc 

xảy ra, bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho bị hại, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc tường 

hợp ít nghiem trọng. Hơn nữa, bị cáo có thời gian tham gia quân đội. Vì vậy, lời đề 

nghị của VKS về mức án cũng như biện pháp chấp hành hình phạt đối với bị cáo là 

có căn cứ cần chấp nhận theo điểm b, i, s Khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 BLHS. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo bồi thường đầy đủ cho bị hại theo thỏa 

thuận, nay bị hại không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5] Về vật chứng vụ án. Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ một 

chiếc thuyền hơi đã hỏng, một cán Dao bằng nhựa, cần tịch thu tiêu hủy. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định. 

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng Điểm c, Khoản 1 Điều 178; Điểm b, i, s Khoản 1, 2 Điều 51, Điều 

65 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Bùi Đức L phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

Xử phạt bị cáo Bùi Đức L 8 (tám) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời 

gian thử thách 16 (mười sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho 

UBND xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh quản lý giáo dục trong thời 

gian thử thách. 
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Trong trường hợp người phải thi hành án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo Khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm c, Khoản 1 Điều 106 Bộ luật TTHS tịch 

thu tiêu hủy 01 chiếc thuyền hơi nhản hiệu INTEX 68380, 01 cán Dao bằng nhựa. 

(Tình trạng tang vật như biên bản bàn giao giữa cơ quan điều tra và Chi cục Thi 

hành án Dân sự huyện Cẩm Xuyên) 

3. Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 135, Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 21, Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Buộc bị cáo Bùi Đức L phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;  

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hà Tĩnh; 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;  

- VKSND huyện Cẩm Xuyên; 

- Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên; 

- Công an huyện Cẩm Xuyên; 

- THA.HS Công an huyện Cẩm Xuyên; 

- Sở tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; 

- Bị cáo, bị hại, người có QLNVLQ;  

- Lưu Hồ sơ vụ án. 

 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                                Trần Đức Đống 
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